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I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 200 + 30 + 4 =? 

A. 234 B. 243 C. 324 

Câu 2: 15 + .............. = 100. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 75 B. 85 C. 95 

Câu 3: Số gồm một trăm, không chục, năm đơn vị được viết là: 

 

A. 150 B. 105 C. 15 

Câu 4: Đàn gà nhà An có 312 con, đàn gà nhà An nhiều hơn đàn gà nhà Bình 111 

con. Hỏi đàn gà nhà Bình có bao nhiêu con? 

A. 201 con B. 423 con C. 211 con 

Câu 5: Điền đúng ghi Đ, sai ghi S vào các câu sau: 

A. Số liền trước của 950 là 951 ……… 

B. Số liền sau của 789 là 788 ……… 

C. Số lớn hơn 309 và nhỏ hơn 311 là 310 …….... 

Câu 6: Viết các số: 537; 920; 695; 708 theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A. 695; 537; 920; 708 

B. 537; 695; 708 ; 920 

C. 537; 708 ; 695; 920 



II. TỰ LUẬN: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

245 + 213 867 – 245 62 + 136 968 - 63 
 

 

Câu 8: Viết số thích hợp vào ô trống: 
 

Số hạng 365 609 500 32 

Số hạng 421 390 300 632 

Tổng     

 

Câu 9: Một nhà máy có 175 công nhân nam, số công nhân nam ít hơn số công 

nhân nữ là 24 công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân nữ? 

Bài giải 
 

 

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống: 
 

+ 
7 □4 

- 
4 □□ 

+ 
5 □□ 

□5 □ □ 2 5 □ 5 2 
 

8 6 9 

 

2 1 3 
 

6 9 3 
 


